
Phụ lục 1

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, CÁC KHOA CHUYÊN MÔN
QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số           /TB-YTĐL ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Trung tâm Y tế Đăk Glei)

TT Tên bộ phận

Nhận xét, đánh giá

Ưu điểm chính (trong công tác thực hiện nhiệm vụ) Khuyết điểm

1 Phòng Hành chính -
Tổng hợp

Tham mưu tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, Nghị
quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong quý I năm 2026,
Phòng Hành chính - Tổng hợp triển khai các nhiệm vụ về tổ chức
cán bộ, hành chính quản trị, tài chính – kế toán; bảo đảm công tác
văn thư, lưu trữ, quản lý tài sản. Công tác lập kế hoạch, tổng hợp
báo cáo, thực hiện chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động
và các nhiệm vụ khác được triển khai theo chỉ đạo.

Nội bộ chưa thật sự đoàn kết; công
tác phối hợp trong thực hiện nhiệm

vụ được giao giữa các viên chức
trong phòng và giữa phòng với các
khoa, phòng trong đơn vị chưa tốt;
một số nhiệm vụ được giao thực

hiện còn chậm tiến độ.
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2

Phòng Kế hoạch -
Nghiệp vụ - Điều
dưỡng - Truyền thông
và Giáo dục sức khỏe

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ – Điều dưỡng – Truyền thông và Giáo
dục sức khỏe tham mưu Lãnh đạo đơn vị trong công tác xây dựng
và triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn; theo dõi, đôn đốc và
tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các khoa, phòng và trạm
y tế xã. Đồng thời, thực hiện tốt công tác điều dưỡng, truyền thông
giáo dục sức khỏe, chỉ đạo tuyến, quản lý hồ sơ bệnh án và các hoạt
động  chuyên  môn  khác  theo  quy  định,  góp  phần  nâng  cao  chất
lượng khám, chữa bệnh.

Công  suất  sử  dụng  giường  bệnh
quý I năm 2026 của Trung tâm Y
tế chưa đạt (39,5 /44,1%)

3

Khoa Kiểm soát bệnh
tật và HIV/AIDS - Tư
vấn và điều trị nghiện
chất

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Tư vấn và điều trị nghiện
chất  triển  khai  các  hoạt  động giám sát,  phòng,  chống dịch  bệnh
truyền nhiễm; quản lý, theo dõi các chương trình mục tiêu y tế trên
địa bàn; thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và tư vấn, điều
trị nghiện chất theo quy định. Công tác thống kê, báo cáo dịch bệnh
được thực hiện kịp thời; phối hợp với các đơn vị liên quan trong
triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ và
nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn

 Tỷ lệ quản lý và điều trị  một số
bệnh không lây nhiễm chưa đạt chỉ
tiêu kế hoạch giao
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4
Khoa Dân số - Chăm

sóc sức khỏe cộng
đồng

Khoa Dân số – Chăm sóc sức khỏe cộng đồng triển khai các hoạt
động về công tác dân số, an toàn thực phẩm, y tế trường học và các
chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo kế hoạch. Đồng
thời, thực hiện hướng dẫn, giám sát chuyên môn đối với tuyến xã và
cộng tác viên; công tác thống kê, báo cáo được thực hiện đầy đủ,
góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe
nhân dân trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền làm thay đổi
hành vi của người dân về các hoạt
động dân số, an toàn thực phẩm,
Sức khỏe cộng đồng chưa được

sâu rộng do địa bàn giao thông đi
lại khó khăn, thường phải tuyên
truyền vào ban đêm, ban ngày

người dân phải đi làm nương, rẫy.
Hệ thống dữ liệu dân cư chưa đồng
bộ thông tin với các ban ngành liên

quan trên địa bàn các xã.
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Khoa Khám bệnh –
Cấp cứu- Hồi sức tích

cực và Chống độc-
Răng hàm mặt - Mắt-

Tai mũi họng

 Khoa Khám bệnh – Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc –
Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng tổ chức tốt công tác khám
bệnh, cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị chuyên khoa; bảo đảm
tiếp nhận, xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu, phục vụ tốt nhu
cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Công tác thường trực cấp cứu,
theo dõi, điều trị người bệnh, thực hiện thủ thuật chuyên môn và
chế độ báo cáo được duy trì theo quy định, góp phần nâng cao chất
lượng khám, chữa bệnh.
Về công tác điều trị: các bác sỹ tuân thủ việc áp dụng đúng phác đồ
điều trị vào việc chẩn đoán và điều trị đạt kết quả tốt. Về công tác
chăm sóc người bệnh: Điều dưỡng trong khoa chăm sóc bệnh nhân
chu đáo, theo dõi sát bệnh nhân, thực hiện tốt công tác truyền thông
giáo dục sức khỏe, hướng dẫn và tư vấn cho người bệnh về chế độ
ăn thường xuyên. Thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin cho
người bệnh và người nhà người bệnh. Tiếp nhận xử lý thông tin qua
đường cấp cứu 24/24  đúng theo quy định.

 -  Một số chỉ  tiêu về khám bệnh,
chữa bệnh chưa đạt kế hoạch được
giao,  như:  số  lượt  khám bệnh,  số
bệnh  nhân  nhập  viện  điều  trị  tại
các  khoa;  tỷ  lệ  người  bệnh  được
chuyển  tuyến  và  giới  thiệu  tuyến
trên còn ở mức cao.
-  Việc  thao  tác,  cập  nhật  dữ  liệu
trên  phần  mềm  khám  bệnh,  chữa
bệnh  của  một  số  viên  chức  còn
thiếu sót, dẫn đến một số hồ sơ bị
cơ quan Bảo hiểm xã hội  từ chối
thanh toán.
- Công tác cải tiến chất lượng bệnh
viện  chưa  được  thực  hiện  đầy  đủ
theo yêu cầu của Bộ tiêu chí chất
lượng bệnh viện; một số quy trình
chuyên môn chưa được thực  hiện
nghiêm túc, đồng bộ.
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6 Khoa Nội - Nhi -
Truyền nhiễm

Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm tổ chức tốt công tác khám bệnh,
điều trị nội trú cho người bệnh thuộc các chuyên khoa Nội, Nhi và
bệnh truyền nhiễm; thực hiện theo dõi, chăm sóc và điều trị người
bệnh theo đúng quy trình chuyên môn. Công tác phát hiện, quản lý
và điều trị các bệnh truyền nhiễm được triển khai theo quy định; chế
độ thường trực, thống kê, báo cáo chuyên môn được thực hiện đầy
đủ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo vệ sức
khỏe nhân dân trên địa bàn.
- Không có sự cố y khoa nghiêm trọng tại khoa.
- Tập thể khoa đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc
- Thực hiện tốt công tác xanh, sạch, đẹp.
- Về cơ bản đánh giá chỉ số khám chữa bệnh tại khoa 10 tháng đầu
năm đã hoàn thành được như sau:
Trong 08 tháng đầu năm lượng bệnh nhân đạt được là: 1.132 bệnh
và 8.028 ngày điều trị, công suất sử dụng giường bệnh đạt 94%,
ngày điều trị chung bình đạt 7,09 ngày
Từ tháng 9 đến nay sau khi công trình xây dựng xong số lượng bệnh
nhân được 285 bệnh, 2.041 ngày điều trị, công suất điều trị đạt
60%, ngày điều trị trung bình đạt 7,1 ngày

Công suất sử dụng giường bệnh
chưa đạt so với chỉ tiêu giao năm

2026

7

Khoa Ngoại - Phẫu
thuật - Gây mê hồi sức
- Chăm sóc sức khỏe
sinh sản và Phụ sản

Khoa Ngoại – Phẫu thuật – Gây mê hồi sức – Chăm sóc sức khỏe
sinh sản và Phụ sản tổ chức thực hiện hiệu quả công tác khám bệnh,
điều trị, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, đỡ đẻ và
điều trị các bệnh phụ khoa theo quy định. Bảo đảm an toàn; chế độ
thường trực, báo cáo chuyên môn được duy trì theo quy định, góp
phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Lượng  bệnh  nhân  đến  khám  và
điều  trị  chưa  đạt  so  với  chỉ  tiêu
giao, đăng ký triển khai danh mục
kỹ  thuật  mới  tại  khoa  theo  phân
tuyến còn thấp,
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8 Khoa Y học cổ truyền
và Phục hồi chức năng

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng triển khai hiệu quả
công tác khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y
học hiện đại;  chế độ thường trực, thống kê, báo cáo được duy trì
đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh y học cổ
truyền.

Công tác báo cáo đôi lúc chưa kịp
tiến độ, nộp hồ sơ lưu trữ đôi lúc
còn tồn; Thu dung điều trị chưa đạt
kế hoạch chỉ tiêu giao, trong công
tác  thanh  quyết  toán  còn  vướng
mắc.

9

Khoa Xét nghiệm -
Chẩn đoán hình ảnh -

Kiểm soát nhiễm
khuẩn

Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Kiểm soát nhiễm khuẩn
bảo đảm thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh
phục vụ kịp thời cho công tác khám bệnh, chữa bệnh; trả kết quả
đúng quy định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các khoa lâm
sàng.

Chưa kịp thời  triển khai công tác
kiểm soát nhiễm khuẩn và các nội

dung liên quan đến phòng xét
nghiệm.

10 Khoa Dược - Vật tư, thiết
bị y tế

Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế bảo đảm xây dựng danh mục
thuốc, vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh
và phòng, chống dịch của đơn vị; quản lý, cấp phát, bảo quản thuốc
theo quy định. Công tác thống kê, báo cáo được thực hiện tương đối
kịp thời hơn so với năm 2025.

Việc cung ứng thuốc, vật tư y tế và
hóa chất phục vụ hoạt động khám

bệnh, chữa bệnh ở một vài thời
điểm chưa kịp thời.
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Bộ phận tự
đánh giá,

xếp loại chất
lượng

Ghi chú

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

Phụ lục 1

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, CÁC KHOA CHUYÊN MÔN
QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số           /TB-YTĐL ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Trung tâm Y tế Đăk Glei)
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Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
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Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
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Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
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Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
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Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ

Hoàn thành
tốt nhiệm vụ
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Phụ lục 2
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số           /TB-YTĐL ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Trung tâm Y tế Đăk Glei)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Chức vụ Đơn vị, bộ phận công tác

Đánh giá, xếp loại chất lượng Đang
trình cấp
có thẩm
quyền

xem xét,
quyết
định

Hoàn
thành
xuất
sắc

nhiệm
vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Hoàng Tuấn Anh 25/10/1978 Trưởng phòng Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

2 Dương Thị Hồng Vân 13/12/1989 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

3 Lê Thị Vân 05/7/1983 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

4 Lê Công Vỹ 12/8/1989 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

5 Chu Thị Điệp 04/9/1977 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

6 Trương Thị Huyền 05/6/1983 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

7 Hoàng Thị Tới 14/9/1985 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

8 Nguyễn Chí Trung 06/02/1986 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

9 Nguyễn Thị Thảo 22/02/1988 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

10 Ô Lý Kim Dung 10/10/1969 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

11 Vũ Văn Đồng 02/3/1962 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

12 A Lê Thanh 16/4/1990 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

13
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13 Lục Đức Quý 13/7/2001 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

14 A Hạ 06/9/1982 Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

15 Nguyễn Văn Hải 26/01/1977 Phó Trưởng
phòng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

16 Nguyễn Thị Lệ Hằng 08/3/1971 Nhân viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

17 Y Hà 26/10/1988 Nhân viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

18 Nguyễn Thị Nhã 18/10/1970 Nhân viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

19 Nguyễn Hồng Đệ 16/11/1993 Nhân viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

20 Nguyễn Vỹ Luận 09/22/1991 Nhân viên
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ -
Điều dưỡng - Truyền thông và

Giáo dục sức khỏe
x

21 Nguyễn Văn Chanh 02/09/1967 Trưởng khoa Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

22 Đặng Ngọc Bá 01/01/1966 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

23 Nguyễn Thị Hiền 10/10/1985 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x
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24 Y Nhưỡng 03/06/1985 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

25 Lê Thị Thu 08/3/1979 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

26 Bùi Văn Nội 13/10/1976 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

27 Đoàn Thị Ngọc Bình 05/11/1985 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

28 Đinh Quốc Tú 20/10/1977 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

29 Cao Thị Kim Tiến 04/3/1995 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

30 A Quế 25/5/1986 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

31 Bùi Thị Hường 15/4/1990 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

32 Chu Thị Liễu 10/5/1969 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

33 Nguyễn Thị Oanh 24/11/1978 Nhân viên Khoa Dân số - Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng x

34 Blong Tro Hào 30/5/1981 Phụ trách khoa
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x
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35 Đinh Thị Thanh Hoa 01/4/1990 Điều dưỡng
trưởng

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây
mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

36 Nông Thị Kim Liên 05/7/1985 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

37 Y Lực 27/02/1982 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

38 Lăng Thị Hoan 06/5/1990 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

39 Nguyễn Thị Hảo 10/01/1980 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

40 Trần Thị Ngọc Bích 03/04/1988 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

41 Y Phỉ 16/11/1990 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

42 Y Thên 27/7/1977 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x
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43 Y Sao 05/3/1992 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

44 A Thị Ánh Nguyệt 20/01/1979 Phụ trách khoa Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

45 Phạm Thị Thương 10/5/1989 Điều dưỡng
trưởng

Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

46 A Lương 20/7/1981 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

47 A Zên 12/11/1977 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm

48 Y Hồng 06/10/1988 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm

49 Y Hồng Hương 04/9/1986 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm

50 Y Nhường 28/3/1985 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

51 Đỗ Thị Thu Thảo 03/11/1993 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

52 Lê Thị Nguyệt 24/6/1990 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

53 Nguyễn Thị Thùy Dương 01/02/1993 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

54 Y Thao 10/10/1980 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

55 Bùi Thị Quyên 26/4/1989 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

56 Y Loan 09/4/1972 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

57 Hoàng Thị Nhung 04/3/1990 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

58 Y Tám 07/9/1985 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x
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59 Nguyễn Thị Thanh Kiều 7/16/1994 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

60 Lê Thị Ánh Nguyệt 16/8/1976 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

61 Y Thuận 30/5/1993 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

62 A Cường 03/3/1982 Phụ trách khoa

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

63 Nguyễn Thị Thu Thương 26/02/1989 Điều dưỡng
trưởng

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

64 Y Xa Oanh 01/5/1992 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

65 A Thả 27/7/1983 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

66 Đỗ Nguyễn Hoàng 03/9/1992 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

67 Trịnh Anh Dũng 09/01/1984 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x
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68 Nông Hảo Sơn 10/10/1984 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

69 Dương Huỳnh Anh Tuấn 22/9/1996 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

70 Y Loan 24/12/1977 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

71 Nguyễn Phước Mỹ Hạnh 6/23/1991 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

72 Trần Thị Thu Hà 5/16/1997 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

73 Y Đinh 22/12/1977 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

74 Y Đình Thúy 03/03/1990 Phụ trách khoa Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x

75 Y Kim Tài 28/6/1982 Điều dưỡng
trưởng

Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x

76 Mai Minh Lâm 27/12/1984 Nhân viên Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x
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77 Nguyễn Trung Chính 28/6/1989 Nhân viên Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x

78 Đoàn Thị Hồng Loan 22/02/1989 Nhân viên Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x

79 Y Liễu 19/9/1989 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

80 Nguyễn Văn Hiếu 10/8/1993 Nhân viên Khoa Y học cổ truyền và Phục
hồi chức năng x

81 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 20/4/1983 Trưởng khoa Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

82 Hà Thị Thuận 20/10/1985 Phó Trưởng khoa Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

83 Nguyễn Thị Hoài Thu 24/6/1982 Nhân viên Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

84 Phạm Thị Hạt 20/02/1986 Nhân viên Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

85 Đinh Thị Hòa 12/10/1984 Nhân viên Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

86 Nguyễn Thị Hường 02/10/1979 Nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Plô x

87 Y Lục 13/7/1991 Nhân viên Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

88 Trần Thị Thanh Thùy 26/7/1989 Nhân viên Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

89 Y Nguyễn Diệu Khánh 10/9/1990 Nhân viên Khoa Dược - Vật tư,
thiết bị  y tế x

90 Cao Thị Thanh Phương 25/4/1980 Trưởng khoa
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x
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91 Nguyễn Duy Vĩnh Hảo 07/01/1984 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

92 Hoàng Hải Trường 22/12/1972 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

93 Phạm Hữu Bách 06/10/1981 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

94 A Vũ 20/9/1989 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

95 Y Mít 02/02/1989 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

96 Y Thú 16/6/1987 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

97 A Kỳ 30/4/1986 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

98 A Thiêng 19/10/1988 Nhân viên
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán

hình ảnh - Kiểm soát nhiễm
khuẩn

x

99 Võ Xuân Tỵ 08/6/1977 Phụ trách khoa
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x
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100 A Nên 25/3/1968 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

101 A Nhơm 10/11/1967 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

102 Đinh Thị Phượng 27/02/1984 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

103 Nguyễn Công Toàn 15/9/1972 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

104 Mai Thị Thanh Hoa 19/6/1977 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

105 Wen Ly Châu 05/9/1991 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

106 Y Mai 15/5/1985 Nhân viên
Khoa Kiểm soát bệnh tật và

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị
nghiện chất

x

Danh sách này có 106 người./.
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Ghi chú

Phụ lục 2
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số           /TB-YTĐL ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Trung tâm Y tế Đăk Glei)
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Phụ lục 3
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG QUÝ I NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số           /TB-YTĐL ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Trung tâm Y tế Đăk Glei)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Chức vụ Đơn vị, bộ phận công tác

Đánh giá, xếp loại chất lượng
Đang

trình cấp
có thẩm

quyền xem
xét, quyết

định

Ghi chú

Hoàn
thành
xuất
sắc

nhiệm
vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn
thành
nhiệm

vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Vũ Văn Đồng 02/3/1962 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

2 A Lê Thanh 16/4/1990 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

3 Ô Lý Kim Dung 10/10/1969 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

4 Lục Đức Quý 13/7/2001 Nhân viên Phòng  Hành chính - Tổng hợp x

5 Y Sao 05/3/1992 Nhân viên
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây

mê hồi sức - Chăm sóc sức
khỏe sinh sản và Phụ sản

x

6 Y Thuận 30/5/1993 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x

7 Lê Thị Ánh Nguyệt 8/16/1976 Nhân viên Khoa Nội - Nhi - Truyền
nhiễm x
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8 Y Đinh 12/22/1977 Nhân viên

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu -
Hồi sức tích cực và Chống độc

- Răng hàm mặt - Mắt - Tai
mũi họng

x

Danh sách này có 08 người./.
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